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VÔ THƯỜNG, KHÔNG, VÔ NGÃ
(Tham khảo các phẩm: Vô tướng 20, Tứ đại giả danh 38, Vô thường tưởng 173)


I. GIỚI THIỆU:

Đây là những khái niệm cơ bản của Phật giáo các kinh, luận thường đề cập. Sự nghiên cứu này dựa trên quan điểm của luận Thành Thật và có tham khảo một số kinh luận liên quan về các quan điểm này nếu có. Cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa đều đề cập đến 2 khái niệm trên, tuy nhiên có những giải thích khác nhau một số điểm.

II. NỘI DUNG:

A. Vô thường: 

Luận Thành Thực: 是一切法皆從緣生。因緣壞故皆歸無常。(Đ.32.346.3)
Khái niệm vô thường để chỉ cho các pháp từ duyên sinh, duyên hoại trở về không. Các pháp, các hiện tượng nhờ nhiều điều kiện, yếu tố kết hợp hòa hợp hình thành…Một sự vật tồn tại một khoảng thời gian theo tuổi thọ của nó, đến một lúc nào đó nó cũng hoại. 
B. Không:

Không có nhiều nghĩa, chúng ta gọi không là vì những lý do sau:

1. Thế gian không có một pháp vĩnh hằng. Thế sự biến hoá vô cùng. Các pháp không tồn tại vĩnh hằng, trường cửu chúng luôn biến hoá nên gọi là không. Đây chính là chư hành vô thường, chính là khổ.

2. Thế gian không có một pháp nào độc lập. Vạn vật tương sinh tương thành. Nghĩa là các pháp nương vào nhau để sinh khởi. Đây chính là chư pháp vô ngã, cũng chính là duyên khởi tính không.

3. Thế gian không có một pháp nào có thật tính. Tức tính chân thật của nó. Tất cả pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh như hư không.

Thành Thật luận chủ trương Không là vì mượn ngôn từ để diễn tả tính không thật thể của các pháp. Nhưng thật sự là lìa có và không. Thành Thật chủ trương pháp quá khứ, vị lai vô thể, pháp trong sát na hiện tại duyên sinh nên không thể nói rằng có hoặc không, lìa 2 cực đoan thường và đoạn. Sở dĩ Thành thật nói không là để phá chấp. Thật sự lìa có không. Ta thử xem Thành Thật luận phẩm 23 như sau:

“Trong Phật pháp sử dụng phương tiện nên mới nói tất cả có, tất cả không, chẳng phải đệ nhất nghĩa. Vì sao? Nếu nhất định nói có thời đoạ vào thường, nếu nhất định không thời đoạ vào đoạn. Rời được 2 bên ấy, mới gọi là Thánh trung đạo”(Đ.32.256.2)
又佛法中以方便故說一切有一切無。非第一義。所以者何。若決定有即墮常邊。若決定無則墮斷邊。離此二邊名聖中道 
 Ý nghĩa không Phật giáo: Trong Phật giáo “Không” được sử dụng với nhiều nghĩa khác nhau. Tùy theo sự phát triển từng thời kỳ mà thuật ngữ “không” có nhiều ý nghĩa. Có khi nó được sử dụng để chỉ cho nơi tu tập vắng lặng. Có lúc “không” trong Phật giáo sơ kỳ không tam muội diễn tả một trạng thái thiền định cao. Có lúc để chỉ cho tính không của vạn hữu vì do duyên sinh.

C. Vô ngã 175

觀色無我受想行識無我。(Đ.2. 364.3)
Ngã được hiểu theo nghĩa là: chủ tể, một thực thể chi phối tất cả, tự tại, bất biến. Thành Thật luận có cùng  quan điểm với Câu xá luận về ngã. Cả 2 đều chủ trương  vô ngã. 

Nếu trong vạn hữu có được một thật thể thường hằng thì tất nhiên chúng ta thừa nhận có ngã, nhưng thật tế thì không có được, nên ta nhận lầm có ngã là ta điên đảo. Chư pháp bất luận là hữu tình hay vô tình đều nhờ những yếu tố tương thuộc, quan hệ kết hợp nhau mà thành. Lìa bỏ các quan hệ thì không có pháp. Chúng ta thấy sự vật dường như có. Điểm này Phật giáo không phủ định tính hiện hữu nhất thời của pháp, nhưng đó là giả có của duyên khởi, chúng không có thật tính, hay tự tính. 

Như chúng ta thấy người làm bất cứ điều gì đều lấy ngã làm trung tâm, đối với ngã có lợi thì làm, không lợi ích thì không làm. Chúng ta có nhiều phương cách để duy trì tự ngã. Do vậy trên cuộc sống này người ta thường hay tranh chấp. tranh chấp cho tự ngã. Và cũng chính quan niệm tự ngã, ai cũng muốn cho tự ngã sung túc nên phát triển tự ngã, lấy tự ngã chi phối mọi thứ trên thế giới. Do vậy phát sinh ra vô số vấn đề khó giải quyết. Phật giáo chủ trương vô ngã để giải quyết mọi vấn đề.
Vô ngã nếu áp dụng trong một nghĩa khác, nó chỉ cho sự bác bỏ một ngã siêu hình hay một thật thể thường tồn. Pháp tồn tại do duyên sinh, đã là duyên sinh thì không, hay là vô tự tính. Vô tự tính thực nên gọi chư pháp vô ngã. 
III. KẾT LUẬN:

Đức Phật bác bỏ tất cả những chủ trương về thế giới và bản ngã thường tồn. Đưa ra chủ trương thế giới là vô thường, khổ và vô ngã.
